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001 Anh Đặng Tất Nhật Nam 14/02/2005 74 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001975 

002 Anh Hoàng Đức Nam 15/07/2004 Thôn Thuần Túy, X. Đông La, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204001080 

003 Anh Lê Ngọc Hoàng Nam 25/09/2002 Như Thiết, X. Hồng Thái, H. Việt Yên, 

T. Bắc Giang 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202005505 

004 Anh Nguyễn Hoàng Nam 05/12/2003 Tdp Số 17, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203043058 

005 Anh Trần Kim Nữ 21/02/2004 20 D1b, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K20/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001304031570 

006 Anh Trần Thị Châu Nữ 13/07/2004 C12 B08 Tòa C Kim Văn Kim Lũ, P. 

Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304000233 

007 Ánh Nông Thị Ngọc Nữ 12/10/2002 Xóm Bản Đà, TT. Trùng Khánh, H. 

Trùng Khánh, T. Cao Bằng 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004302005318 

008 Bảo Nguyễn Văn Nam 05/05/2002 Đội 12 Thôn Vài, X. Hợp Thanh, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202032555 

009 Biên Chu Văn Nam 27/01/1996 Đa Hội, X. Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096007307 

010 Chi Bùi Thị Quỳnh Nữ 27/11/2002 T Đăk Hà Đông, X. Cư Dliê M'nông, H. 

Cư M'gar, T. Đắk Lắk 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066302012518 

011 Chương Nguyễn Duy Nam 07/07/2005 Xóm 6 Thôn 2, X. Phượng Cách, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024300 
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012 Cương Nguyễn Văn Nam 20/10/1990 Tây Hạ Đông, X. Bàn Giản, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026090014080 

013 Cường Nguyễn Đức Nam 17/05/2000 TT Nhà Hát Chèo Trung Ương, P. Mai 

Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035200005707 

014 Cường Nguyễn Hùng Nam 10/10/2001 Thôn Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201039710 

015 Đạo Trần Ngọc Nam 28/06/2002 Quảng Minh, X. Mỹ Hưng, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202029476 

016 Đạt Mông Quang Nam 03/03/2000 Bản Chuồng, X. Xuân Trường, H. Bảo 

Lạc, T. Cao Bằng 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004200006050 

017 Đạt Ngô Văn Nam 02/06/2000 Đa Hội, X. Hợp Thịnh, H. Hiệp Hòa, T. 

Bắc Giang 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024200010860 

018 Đạt Nguyễn Bùi Nam 01/10/2003 Tân Tiến, P. Quỳnh Phương, TX. Hoàng 

Mai, T. Nghệ An 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040203003667 

019 Đạt Nguyễn Văn Nam 10/11/2002 Khê Ngoại 1, X. Văn Khê, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202036545 

020 Đạt Trần Thành Nam 03/01/1996 6 Khu C, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096044848 

021 Đức Đặng Xuân Nam 22/09/2003 Thôn Tịnh Phúc, X. Thuần Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 
X A1K19/20

23 
A1 SH lại TH 038203011671 

022 Đức Hồ Anh Nam 16/03/2005 10 Ngõ 90 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005776 

023 Đức Phạm Anh Nam 17/11/2003 Tdp Số 2 Ngọc Trục, P. Đại Mỗ, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203000157 

024 Đức Trần Minh Nam 07/10/2003 Thôn Thổ Ốc, P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Phủ Lý, T. Hà Nam 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203002411 

025 Dũng Trần Quang Nam 09/02/1999 Lưu Thượng, X. Phú Túc, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099018672 

026 Dũng Trương Tấn Nam 25/01/2005 Xóm 7, X. Trực Nội, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205010785 
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027 Dũng Vũ Việt Nam 24/12/2004 Tdp Số 3 Đam Nội, P. Tiền Châu, TX. 

Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204001867 

028 Dương Lê Khánh Nam 23/05/2003 TT. Nhã Nam, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203003690 

029 Dương Phạm Hữu Nam 16/04/2004 Tế Xuyên 1, X. Đình Xuyên, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 
X A1K20/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001204010638 

030 Dương Trịnh Thị Ánh Nữ 02/08/2003 Tổ 3, P. Pom Hán, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010303010059 

031 Duyên Hoàng Thảo Nữ 19/10/2002 Thôn Vũ Lâm, X. Vũ Lễ, H. Bắc Sơn, 

T. Lạng Sơn 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302006988 

032 Duyên Nguyễn Thị Nữ 05/09/2002 Thôn Tân Lương, X. Tân Bình, H. Đầm 

Hà, T. Quảng Ninh 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022302003916 

033 Giang Nguyễn Minh Nam 16/05/2005 Xóm 9 Thôn 3, X. Phượng Cách, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205023076 

034 Giang Nguyễn Văn Nam 28/02/2001 Xóm 5 Yến Vỹ, X. Hương Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201029223 

035 Giang Trần Đình Nam 24/09/2004 Huỳnh Cung, X. Tam Hiệp, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021481 

036 Hà Nguyễn Văn Nam 27/01/2005 X. Xuân Đài, H. Tân Sơn, T. Phú Thọ X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205034621 

037 Hà Trần Thu Nữ 23/07/2004 Tổ 42, P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304027045 

038 Hà Trần Thu Nữ 16/07/2003 Thôn Mộc Tòng, X. Thanh Nguyên, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303002889 

039 Hải Nguyễn Nam Nam 28/04/2004 Thôn Đại Mão, X. Đại Thành, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204001993 

040 Hân Nguyễn Văn Nam 04/09/2004 Ngọ Phúc, X. Châu Minh, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204013297 

041 Hằng Lường Thanh Nữ 01/05/2004 X. Mường Tè, H. Vân Hồ, T. Sơn La X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304005505 

042 Hạnh Phạm Minh Nữ 16/09/2004 75 Bùi Thị Xuân, P. Nguyễn Du, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304020504 
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043 Hảo Nguyễn Thị Mỹ Nữ 19/01/2002 Đặng Giang, X. Hòa Phú, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302028022 

044 Hiến Bùi Công Nam 18/12/2003 Xóm 11, X. Hải Vân, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203012328 

045 Hiệp Ngô Văn Nam 03/07/2004 Thôn Phù Yên, X. Viên An, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204041277 

046 Hiếu Chu Quang Minh Nam 02/12/2001 Xóm 4 Yên Bồ, X. Vật Lại, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201033989 

047 Hiếu Nguyễn Đăng Nam 14/10/2004 68 Ngõ 108 Nghi Tàm, P. Yên Phụ, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204000165 

048 Hiếu Nguyễn Trung Nam 29/09/1990 Số 5 Ngõ 179 Phố Khương Trung, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090038273 

049 Hiếu Tạ Quốc Nam 16/09/1988 Định Xá 1, X. Nguyệt Đức, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 

X B2 010218069577 09/11/2021 A1K21/20

23 
A1 Sát hạch H 026088011832 

050 Hóa Lê Hoàng Nam 21/10/2000 Thôn Hòa Chanh, X. Hòa Lâm, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200037960 

051 Hoan Trịnh Doãn Nam 27/09/1997 Thôn Tân Thượng, X. Trì Quang, H. 

Bảo Thắng, T. Lào Cai 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010097004548 

052 Hoàng Nguyễn Huy Nam 21/11/2004 Tdp Số 5 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204022573 

053 Hoàng Nguyễn Văn Nam 15/07/2000 X. Thịnh Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh 

Hóa 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038200021195 

054 Hồng Hứa Bích Nữ 16/03/2004 Thôn Vá, X. An Bá, H. Sơn Động, T. 

Bắc Giang 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304008875 

055 Hồng Nguyễn Xuân Nam 19/04/2005 Khu2, X. Đan Thượng, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205003207 

056 Hùng Bùi Minh Nam 19/12/2003 Hậu Ái, X. Vân Canh, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203002357 

057 Hùng Dương Mạnh Nam 13/07/1991 Khối 6, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. 

Lạng Sơn 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020091002814 
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058 Hùng Ngô Đức Nam 15/10/2004 Tổ 1 Bằng A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021365 

059 Hùng Nguyễn Thiết Nam 13/05/1984 Tdp Số 6 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001084019320 

060 Hưng Linh Thiện Nam 08/11/2004 Làng Chiễng, X. Nhân Lý, H. Chi Lăng, 

T. Lạng Sơn 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204002235 

061 Hương Nguyễn Thị Thu Nữ 03/08/2001 Thôn Tuyền, X. Đông Xuân, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301031005 

062 Hương Phùng Diệu Nữ 07/01/2002 Tdp Số 11, P. Khánh Xuân, TP. Buôn 

Ma Thuột, T. Đắk Lắk 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066302017769 

063 Hương Trịnh Thị Lan Nữ 08/11/2000 X. An Đức, H. Ninh Giang, T. Hải 

Dương 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300005312 

064 Huy Lê Đức Nam 27/06/2003 Tân Phong 1, X. Phong Vân, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203046035 

065 Huy Nguyễn Đức Nam 18/07/2002 Kđt Mới Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202016806 

066 Huy Nguyễn Sỹ Quang Nam 16/02/2005 Cát Thuế, X. Vân Côn, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009090 

067 Huy Phạm Duy Nhật Nam 19/08/2003 Tổ 1, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203010495 

068 Huy Phạm Văn Nam 26/05/2004 Ngọ Phúc, X. Châu Minh, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204010940 

069 Huyền Dương Thị Nữ 23/09/1994 Trúc Động, X. Đồng Trúc, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020194000940 

070 Khanh Dương Tuấn Nam 31/05/2005 Xóm 6 Thôn 2, X. Phượng Cách, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024305 

071 Khánh Lê Duy Nam 26/01/2003 Thôn Bác Sơn, X. Nghi Sơn, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K17/20

23 
A1 SH lại (L+H) 038203035247 

072 Khôi Chu Minh Nam 21/09/2004 51 Tổ 21 Cụm 4, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204044972 

073 Khôi Nguyễn Trần Minh Nam 10/11/2004 Số 99 Tổ 13, P. Khương Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204017288 
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074 Kiên Hoàng Trung Nam 13/11/2004 Tổ 8, P. Sông Hiến, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204000288 

075 Kiệt Nguyễn Tuấn Nam 10/11/1999 Số 754-N7,T/Thể Quân Đội Bắc Nt, P. 

Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X B1 010227155759 30/11/2022 A1K21/20

23 
A1 Sát hạch H 001099010334 

076 Linh Đỗ Nguyễn Mai Nữ 28/05/2004 Thạch Lỗi, X. Thanh Xuân, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304025986 

077 Linh Ngô Huy Nam 01/08/2003 Xóm Tiến Bộ, P. Tân Phú, TP. Phổ Yên, 

T. Thái Nguyên 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019203002188 

078 Linh Nguyễn Khánh Nữ 08/02/2004 P502 E6 T/T Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K11/20

23 
A1 SH lại TH 001304024362 

079 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 03/02/2003 Thôn Sơn Đông, X. Tân Minh, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303036004 

080 Linh Trần Ngọc Nam 25/10/2003 Thôn Bàn Lễ, X. Vũ Xá, H. Kim Động, 

T. Hưng Yên 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203007279 

081 Long Trần Đình Nam 17/02/2003 Thôn Vĩnh Phệ, X. Chu Minh, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203044497 

082 Ly Đinh Thị Hương Nữ 22/12/1999 Thôn Bói, X. Thanh Phong, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035199002368 

083 Ly Nghiêm Diệu Nữ 17/02/2003 Thôn Cao Xá, X. Trung Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303020039 

084 Ly Tạ Khánh Nữ 13/04/2003 Đội 6 Trinh Tiết, X. Đại Hưng, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303045697 

085 Mai Nguyễn Ngọc Nữ 22/12/2003 Tiểu Công Nghệ, P. Yết Kiêu, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303016802 

086 Mai Nguyễn Thị Nữ 02/02/2003 Thôn Ngô Xá, X. Phật Tích, H. Tiên 

Du, T. Bắc Ninh 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303001313 

087 Mạnh Nguyễn Văn Nam 31/07/1993 Thôn 5, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093015395 

088 Minh Nguyễn Hồng Nam 01/01/2004 Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204053973 
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089 Minh Phạm Đức Nam 13/03/2002 P723 CT4 ĐN5, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202001699 

090 Nam Lê Hải Nam 30/07/2003 Tổ 10, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà 

Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203024371 

091 Nam Nguyễn Hoàng Nam 18/06/2005 Thôn 4, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205032577 

092 Nam Trần Văn Nam 28/02/2001 X. Quảng Nhân, H. Quảng Xương, T. 

Thanh Hóa 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201021156 

093 Ngân Vũ Thị Nữ 08/05/2002 Thôn Đình Giang, X. Đại Đức, H. Kim 

Thành, T. Hải Dương 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302007295 

094 Ngọc Bùi Trần Vân Nữ 27/09/2004 95 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304004326 

095 Ngọc Đặng Thị Hồng Nữ 23/01/2005 Thôn 6, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305055310 

096 Ngọc Nguyễn Đức Nam 01/10/2004 Yên Tôn Thượng, X. Vĩnh Yên, H. Vĩnh 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204022257 

097 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 16/04/2002 Thôn 3 Phú Đa, X. Công Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K18/20

23 
A1 SH lại TH 035302004222 

098 Ngọc Nguyễn Như Nữ 20/10/2001 Cụm 8, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301013243 

099 Ngọc Nhữ Thị Nữ 14/06/2001 X. Thái Học, H. Bình Giang, T. Hải 

Dương 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301010760 

100 Ngọc Trần Quý Nam 20/11/2004 Thôn Ứng Mộ, X. An Đức, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204012642 

101 Nguyên Lê Hà Thảo Nữ 30/05/2004 P607 Nhà Hh1 Tổ 37, P. Yên Hòa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015403 

102 Nhàn Nguyễn Thị Thanh Nữ 12/09/2000 Thôn 3, X. Vạn Phúc, H. Ninh Giang, T. 

Hải Dương 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300008537 

103 Nhật Nguyễn Long Nam 22/07/2004 Tổ 9, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 

X A1K13/20

23 
A1 SH lại TH 001204014703 

104 Nhi Hoàng Nguyễn Yến Nữ 02/03/2002 Tổ 18, P. Trung Sơn, TP. Tam Điệp, T. 

Ninh Bình 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302002731 
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105 Nhi Nguyễn Thị Ngọc Nữ 05/10/2003 Kim Bi, X. Tiên Phong, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303031964 

106 Nhi Phan Hoàng Yến Nữ 29/12/2002 X. Phú Gia, H. Hương Khê, T. Hà Tĩnh X B2 421229005003 20/06/2022 A1K21/20

23 
A1 Sát hạch H 042302006985 

107 Nhung Lê Thị Nữ 18/10/1992 X. Thiệu Thịnh, H. Thiệu Hóa, T. Thanh 

Hóa 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 173786626 

108 Nhung Nguyễn Hồng Nữ 07/08/2003 Bãi Vĩnh, X. Tràng An, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303005346 

109 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 05/03/1992 86 Tổ 32, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004192000630 

110 Phước Trần Hữu Nam 13/11/2000 Xóm Tuần A, X. Quỳnh Châu, H. 

Quỳnh Lưu, T. Nghệ An 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200020923 

111 Quân Nguyễn Hữu Nam 03/08/1999 Thôn Dền, X. Di Trạch, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099013468 

112 Quân Vũ Duy Nam 06/02/2004 Phụ Chính, X. Hòa Chính, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000407 

113 Quý Lò Văn Nam 16/07/2002 X. Dồm Cang, H. Sốp Cộp, T. Sơn La X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 051132758 

114 Quỳnh Tạ Thị Như Nữ 01/05/2004 Trung Lạc, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304048249 

115 Sang Trần Văn Nam 19/08/1997 Xóm Chùa Thôn 1, X. Cộng Hòa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097009146 

116 Soạn Nguyễn Văn Nam 29/09/2002 Thôn Biềng, X. Nam Dương, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202002696 

117 Sơn Nguyễn Đăng Nam 16/10/1999 Xóm Chùa Thôn 1, X. Cộng Hòa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099032368 

118 Sơn Nguyễn Hồng Nam 23/10/2000 Quan Âm, X. Bắc Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200036131 

119 Sơn Nguyễn Văn Nam 20/07/1998 Đội 7 Viêm Khê, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098011737 

120 Tài Nguyễn Duy Nam 21/02/2002 Xóm Tân 1, X. Khánh Lợi, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202001059 
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121 Thái Đoàn Văn Nam 02/09/2000 Tdp Tân Thành, TT. Liễu Đề, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200001294 

122 Thái Hà Xuân Nam 06/09/2004 X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái 

Bình 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204000206 

123 Thái Phạm Hồng Nam 25/12/2002 X. Hưng Thái, H. Ninh Giang, T. Hải 

Dương 

X A1K11/20

23 
A1 SH lại (L+H) 030202005755 

124 Thắng Nguyễn Văn Nam 07/09/1998 T2 Phương Phú, X. Nga Thạch, H. Nga 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038098012892 

125 Thành Bùi Tiến Nam 19/03/2003 Xóm 6, X. Tân Thành, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203013651 

126 Thành Trần Tiến Nam 04/11/2004 Vinaconex3, P. Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021070 

127 Thảo Nguyễn Ngọc Nam 22/03/2002 Thôn Quảng Minh, X. Mỹ Hưng, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K20/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001202023037 

128 Thảo Nguyễn Thị Thu Nữ 19/08/2000 Do Lễ, X. Liên Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035300003898 

129 Thảo Trần Phương Nữ 19/12/2003 Tdp Nhuệ Giang, P. Tây Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303039638 

130 Thiêm Bùi Đức Nam 28/02/1999 Khu 1, P. Yên Giang, TX. Quảng Yên, 

T. Quảng Ninh 
X A1K20/20

23 
A1 SH lại TH 022099001627 

131 Thiên Nguyễn Bá Nam 08/04/1992 Xóm 2, X. Hải Ninh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036092010909 

132 Thiết Nguyễn Văn Nam 30/12/2004 Ngọ Phúc, X. Châu Minh, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204005512 

133 Thoa Phạm Thị Nữ 21/07/1991 Thái Khương, X. Thái Dương, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030191014704 

134 Thư Phùng Bảo Nữ 19/05/2003 TDP Số 3 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303041839 

135 Thuấn Phạm Xuân Nam 17/10/2004 Phú Vinh, X. Độc Lập, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204007653 

136 Thuỳ Nguyễn Thị Nữ 02/11/2003 X. Thanh Lang, H. Thanh Hà, T. Hải 

Dương 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303010273 
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137 Thủy Lò Thị Nữ 06/09/2002 Bản Nà Đình, X. Mường Kim, H. Than 

Uyên, T. Lai Châu 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012302004309 

138 Tiến Tạ Minh Nam 26/04/2002 Lê Hồng Phong, TT. Chũ, H. Lục Ngạn, 

T. Bắc Giang 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202011494 

139 Toàn Đinh Văn Khánh Nam 02/09/2001 80 Nguyễn Hữu Huân, P. Lý Thái Tổ, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201026094 

140 Trí Nguyễn Đức Nam 03/04/2005 1407 Gh3 Ct17 Đtvh, P. Việt Hưng, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002779 

141 Trí Nguyễn Văn Nam 08/07/2002 TDP Đại Đồng, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202006368 

142 Trường Nguyễn Lam Nam 07/08/2003 Bãi Vĩnh, X. Tràng An, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203005332 

143 Trường Trần Mạnh Nam 16/11/1996 Tổ 2 Khu 3, P. Thanh Sơn, TP. Uông Bí, 

T. Quảng Ninh 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022096007307 

144 Tùng Lê Thanh Nam 04/05/2003 305C8 Ttqđ, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203001133 

145 Tùng Nguyễn Hữu Nam 20/09/2003 Thôn Cầu, X. Tự Lạn, H. Việt Yên, T. 

Bắc Giang 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203003214 

146 Tuyến Phạm Thị Nữ 21/06/2005 TDP Số 6, TT. Lâm, H. ý Yên, T. Nam 

Định 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305002507 

147 Tý Nguyễn Thị Nữ 25/11/1977 Xóm 9 Thôn 3, X. Phượng Cách, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001177024558 

148 Việt Lê Quang Nam 30/05/1982 29/11 Hùng Duệ Vương, P. Thượng Lý, 

Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
X A1K21/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031082003316 

149 Xuân Nghiêm Thị Nữ 16/10/2001 Thôn Nghiêm Xá, TT. Chờ, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 
X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027301000609 

150 Yến Trần Hải Nữ 21/07/2001 Tổ 42, P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K20/20

23 
A1 SH lại TH 001301006789 
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